1/ Thông tin quy hoạch / Ngành lĩnh vực:

QUY HOẠCH CHI TIẾT VÀNH ĐAI THỰC PHẨM TP. CẦN THƠ

I. Căn cứ lập quy hoạch

· Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội TP. Cần Thơ đến năm 2020. 

· Quy hoạch phát triển đô thị TP. Cần Thơ đến năm 2025. 

· Quy hoạch sử dụng đất TP. Cần Thơ đến năm 2010 định hướng đến 2020.

· Quy hoạch phát triển nông nghiệp TP. Cần Thơ đến năm 2020. 

· Chương trình xây dựng và phát triển NNCNC TP. Cần Thơ đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020.

II. Phạm vi, quy mô vùng quy hoạch
Phạm vi vùng quy hoạch với tổng diện tích tự nhiên 67.352 ha, bao gồm:

· Các quận Ninh Kiều, Ô Môn, Bình Thủy, Cái Răng và Thốt Nốt; 

· Toàn bộ huyện Phong Điền, xã Vĩnh Trinh và diện tích của huyện Thốt Nốt cũ điều chỉnh về huyện Vĩnh Thạnh; 

·  Xã Định Môn và xã Trường Thành của huyện Thới Lai và diện tích thuộc huyện Thốt Nốt cũ điều chỉnh về huyện Cờ Đỏ.

III. Quan điểm 

· Chuyển dịch cơ cấu theo hướng sản xuất hàng hóa và cung cấp dịch vụ KHCN cho thành phố và ĐBSCL. 

· Xây dựng và phát triển mô hình sản xuất theo hướng sinh thái đô thị.

· Ứng dụng KHCN vào sản xuất, nhất là công nghệ sinh học, hình thành các vùng sản xuất hàng hóa ứng dụng công nghệ cao.

· Khuyến khích phát triển các thành phần kinh tế trong nông nghiệp, huy động tối đa các nguồn lực. 

· Kết hợp hài hòa lợi ích kinh tế - xã hội – môi trường (tăng cường bảo vệ và làm giàu tài nguyên thiên nhiên, tạo cảnh quan du lịch)

IV. Mục tiêu 

1. Giai đoạn 2011-2015

· Tăng trưởng giá trị sản xuất toàn ngành đạt 6-6,5%/năm. 

· Cơ cấu giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp – thủy sản: 44,7% - 55,3%. 

· Cơ cấu giá trị sản xuất trồng trọt – chăn nuôi – dịch vụ: 79,8% - 13,7% - 6,5%. 

· Giá trị sản lượng trên 1 ha đất: 80 triệu đồng (giá cố định) và 120 triệu đồng (giá thực tế năm 2008). 

2. Giai đoạn 2016 - 2020

· Tăng trưởng giá trị sản xuất toàn ngành đạt 5-5,5%/năm. 

· Cơ cấu giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp – thủy sản: 42,7% - 57,3%. 

· Cơ cấu giá trị sản xuất trồng trọt – chăn nuôi – dịch vụ: 81% - 10,8% - 8,3%. 

· Giá trị sản lượng trên 1 ha đất: 120 triệu đồng (giá cố định) và 150triệu đồng (giá thực tế năm 2008). 

V. Phương án quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp 
1. Quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp
	 
Chỉ tiêu 
 
	Hiện trạng 2008
	Ước TH  2009
	Kế 
hoạch 
2010
	Quy hoạch
	Biến động (ha)

	
	
	
	
	Năm
2015
	Năm
2020
	2009-
2020
	Chia ra

	
	
	
	
	
	
	
	09-10
	11-15
	16-20

	ĐẤT NÔNG NGHIỆP
	49.735
	49.396
	48.736
	42.773
	38.814
	-10.921
	-999
	-5.963
	-3.960

	I. Đất SX nông nghiệp 
	48.788
	48.391
	47.708
	41.553
	37.483
	-11.305
	-1.079
	-6.155
	-4.071

	1. Đất trồng cây hàng năm
	31.488
	31.200
	30.566
	26.528
	23.983
	-7.505
	-922
	-4.038
	-2.546

	1.1. Đất trồng lúa
	30.094
	29.699
	28.990
	24.427
	21.443
	-8.651
	-1.104
	-4.562
	-2.985

	    - Đất chuyên trồng lúa  
	24.863
	24.499
	23.736
	18.377
	14.443
	-10.420
	-1.127
	-5.359
	-3.935

	    - Đất trồng lúa còn lại
	5.231
	5.216
	5.254
	6.050
	7.000
	1.769
	23
	797
	950

	    + Lúa - Màu
	4.698
	4.687
	4.716
	5.140
	5.500
	802
	18
	424
	360

	    + Lúa - Thủy sản
	533
	521
	538
	910
	1.500
	967
	5
	373
	590

	1.2. Đất cỏ chăn nuôi
	2,83
	2,83
	2,83
	11
	30
	27
	 
	8
	19

	1.3. Đất trồng cây HN khác
	1.391
	1.498
	1.574
	2.090
	2.510
	1.119
	183
	516
	420

	2. Đất trồng cây lâu năm
	17.299
	17.191
	17.142
	15.025
	13.500
	-3.799
	-158
	-2.117
	-1.525

	2.2. Đất trồng cây ăn quả
	13.353
	13.345
	13.338
	13.010
	12.500
	-853
	-16
	-328
	-510

	2.3. Đât cây lâu năm khác
	3.946
	3.846
	3.804
	2.015
	1.000
	-2.946
	-142
	-1.789
	-1.015

	II. Đất NTTS (nước ngọt)
	947
	995
	1.028
	1.195
	1.300
	353
	81
	167
	105

	III. Đất nông nghiệp khác
	0,11
	0,11
	0,11
	35
	41
	41
	 
	35
	6


2. Phân vùng chuyển đổi đất nông nghiệp 


a. Tiểu vùng nông nghiệp sinh thái cù lao (Tân Lộc, cồn Sơn, cồn Ấu)

· Phát triển mô hình sản xuất nông nghiệp Nhà – Vườn (cây ăn trái, rau, hoa, sinh vật cảnh).

· Nhà – Vườn – Ao gắn với hoạt động du lịch vui chơi, giải trí và nghỉ dưỡng. 

· Tận dụng các bải bồi ven cồn, phát triển mô hình nuôi cá tra công nghiệp phục vụ xuất khẩu. 

· Hình thành các điểm nuôi bè tập trung với mật độ phù hợp. 

· Xây dựng trại giống thủy sản (trạm NN ứng dụng CNC) tại cù lao Tân Lộc.

b. Tiểu vùng sinh thái đô thị mới (Thốt Nốt – Ô Môn)

· Kết hợp đầu tư thâm canh các mô hình sản xuất có hiệu quả trên các vùng đất nông nghiệp ổn định lâu dài hình thành: 

+ 
Vùng trồng rau, hoa, cây cảnh quy mô 400-500 ha (Thuận Hưng, Thới Long).

+
 Vùng lúa-màu và lúa-cá/tôm càng xanh. 

+ Phát triển mảng cây xanh, dải cây xanh phân cách với các khu công nghiệp, trồng cây phân tán. 

+ Tận dụng đất đai trong các dự án để trồng cây ngắn ngày phù hợp. 

+ Phát triển mô hình Nhà – Vườn.
c. Tiểu vùng NN sinh thái đô thị khu trung tâm (Bình Thủy – Ninh Kiều và Cái Răng)

· Khai thác hiệu quả quỹ đất trong các dự án để trồng cây ngắn ngày phù hợp với tiến độ thu hồi đất.

·  Phát triển mạnh mô hình Nhà - Vườn.
· Phát triển mảng xanh đô thị, cây xanh ven đường, ven sông…

d. Tiểu vùng NN sinh thái đô thị miệt vườn (Phong Điền – Thới Lai)

· Hình thành vùng cây ăn trái tập trung gắn với du lịch miệt vườn, du lịch sông nước với quy mô 6000ha. 

· Xây dựng vùng chuyên canh rau an toàn quy mô 200-300 ha. 

· Vùng sản xuất lúa giống, vùng lúa kết hợp với nuôi trồng thủy sản và xây dựng trạm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

3. Quy hoạch sử dụng đất theo địa bàn quận huyện 
	 
Chỉ tiêu 
 
	Quy
Hoạch
2020
	Chia các quận huyện 

	
	
	Ninh 
Kiều
	Ô 
Môn
	Bình
Thủy
	Cái
Răng
	Thốt
Nốt
	Vĩnh
Thạnh
	Cờ 
Đỏ 
	Phong 
Điền
	Thới 
Lai

	DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN
	67.352 
	2.970 
	12.552 
	7.070 
	6.895 
	11.781 
	4.765 
	3.409 
	12.364 
	5.546 

	A. ĐẤT NÔNG NGHIỆP
	38.814 
	242 
	7.107 
	2.750 
	2.099 
	5.873 
	3.965 
	2.909 
	9.172 
	4.696 

	I. Đất SX nông nghiệp
	37.483 
	235 
	6.947 
	2.739 
	2.049 
	5.143 
	3.765 
	2.864 
	9.107 
	4.633 

	1. Đất cây hàng năm
	23.983 
	10 
	4.747 
	1.174 
	899 
	3.843 
	3.605 
	2.664 
	3.107 
	3.933 

	1.1. Đất trồng lúa 
	21.443 
	  
	4.397 
	914 
	589 
	3.283 
	3.565 
	2.564 
	2.347 
	3.783 

	- Đất chuyên lúa nước 
	14.443 
	  
	2.647 
	444 
	509 
	313 
	3.315 
	2.334 
	1.447 
	3.433 

	- Đất lúa nước còn lại
	7.000 
	  
	1.750 
	470 
	80 
	2.970 
	250 
	230 
	900 
	350 

	+ Lúa – Màu
	5.500 
	  
	1.450 
	450 
	80 
	2.370 
	100 
	150 
	750 
	150 

	+ Lúa – Thủy sản
	1.500 
	  
	300 
	20 
	  
	600 
	150 
	80 
	150 
	200 

	1.2. Đất cỏ chăn nuôi
	30 
	  
	  
	10 
	  
	10 
	  
	  
	10 
	  

	1.3. Đất cây HN khác
	2.510 
	10 
	350 
	250 
	310 
	550 
	40 
	100 
	750 
	150 

	2. Đất cây lâu năm
	13.500 
	225 
	2.200 
	1.565 
	1.150 
	1.300 
	160 
	200 
	6.000 
	700 

	2.1. Đất cây ăn quả
	12.500 
	225 
	2.000 
	1.565 
	1.000 
	1.000 
	110 
	150 
	5.750 
	700 

	2.2. Đât cây LN khác
	1.000 
	  
	200 
	  
	150 
	300 
	50 
	50 
	250 
	  

	II. Đất lâm nghiệp
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	III. Đất mặt nước NTTS 
	1.300 
	7 
	160 
	10 
	50 
	730 
	200 
	45 
	35 
	63 

	IV. Đất NN khác
	41 
	  
	  
	1 
	  
	10 
	  
	  
	30 
	  

	B. ĐẤT PHI NN
	28.539 
	2.728 
	5.445 
	4.320 
	4.796 
	5.908 
	800 
	500 
	3.192 
	850 


*Quy hoạch các ngành sản xuất 

1. Ngành nông nghiệp:
· Trồng trọt: Định hướng phát triển
· Phát triển ổn định cơ cấu sản xuất 2-3 vụ lúa chất lượng cao phục vụ xuất khẩu và sản xuất lúa giống cung cấp cho địa bàn thành phố, các tỉnh lân cận vùng ĐBSCL. 

· Hình thành các vùng rau, màu chuyên canh tập trung ứng dụng quy trình sản xuất an toàn sinh học. 

· Nhân rộng mô hình trồng hoa, cây cảnh và nuôi chim, cá cảnh để tận dụng đất đai, lao động tại chỗ, nâng cao thu nhập cho nông hộ, tiến tới xuất khẩu.

· Xây dựng các vùng sản xuất cây ăn trái ổn định, chú trọng vùng chuyên canh cây có múi và khai thác tiềm năng tổng hợp của kinh tế vườn.

· Đẩy mạnh phát triển sản xuất cây ăn trái đầu dòng và giống đặc sản, giống lúa, giống rau, các giống hoa kiểng nhập nội và lai tạo mới, đặc biệt là phong lan, xương rồng và các loại hoa kiểng, chim, cá cảnh nhiệt đới khác.

a. Nhóm cây lương thực: (lúa, bắp)

* Cây lúa

· Chuyển đổi từ sản xuất lúa cho xuất khẩu sang đẩy mạnh sản xuất lúa giống xác nhận.

· Địa bàn bố trí tập trung chủ yếu ở Thới Lai, Cờ Đỏ, Vĩnh Thạnh, Phong Điền, Thốt Nốt và Ô Môn. 

· Diện tích gieo trồng ước đạt 69.362 ha (2010), 58.136 ha (2015) và 49.931 ha (2020).  

· Giải pháp: thủy lợi khép kín, sử dụng giống lúa mới, lịch thời vụ thích hợp, đẩy mạnh “3 giảm, 3 tăng”

* Cây bắp

· Trồng luân canh trên đất lúa và đất chuyên canh rau màu.

· Diện tích trồng bắp đến năm 2020 là 1.380 ha.

· Năng suất bình quân từ 4,84 tấn/ha lên 7 tấn/ha.

c. Nhóm cây rau, đậu

	Chi tiêu 
	ĐVT 
	2010 
	2015 
	2020 

	Diện tích 
	Ha 
	4.557 
	7.500 
	9.400 

	Sản lượng 
	Tấn 
	52.286 
	94.767 
	132.910 


- Đến năm 2015 có 50% diện tích và năm 2020 có 100% diện tích sản xuất rau đạt tiêu chuẩn an toàn.

d. Nhóm cây công nghiệp hàng năm: (đậu nành và mè)

	Chỉ tiêu 
	ĐVT 
	2010 
	2015 
	2020 

	Diện tích 
	Ha 
	4.343 
	5.500 
	6.010 


· Địa bàn gieo trồng: ở hầu hết các quận huyện, tập trung nhiều ở Thốt Nốt, Ô Môn và Phong Điền. 

đ. Nhóm hoa, cây kiểng

· Diện tích năm 2015 là 250 ha, năm 2020 là 500 ha

· Tập trung nhiều ở các quận nội ô: HTX Bình Minh, Mãn Thanh, Thới Nhật – Ninh Kiều; Bình Chánh, Bình Phó – Bình Thủy; phường Thốt Nốt, Trung Kiên – Thốt Nốt; các xã dọc theo ĐT 923, ĐH 28 – huyện Phong Điền

e. Nhóm cây lâu năm 

· Chủ yếu là dừa và các loại cây ăn quả. 

· Diện tích bố trí năm 2010 là 14.750 ha, năm 2015 là 14.475 ha, năm 2020 là 13.500 ha. 

f. Cây ăn quả

· Diện tích là 12.957 ha (2010), 12.915 ha (2015), và 12.065 ha (2020). 

· Tiểu vùng Phong Điền, Cái Răng và các xã thuộc huyện Thới Lai: phát triển các cây chủ lực là cây có múi.

· Tiểu vùng Vĩnh Thạnh, Cờ Đỏ, Thốt Nốt, Ô Môn, và Bình Thủy: xoài, sầu riêng, măng cụt. 

· Chăn nuôi: Định hướng
· Đẩy mạnh phát triển chăn nuôi heo, bò, gà theo phương thức tập trung, đưa chăn nuôi ra khỏi khu vực đô thị và khu dân cư nông thôn. 

· Hình thành các khu vực chăn nuôi tập trung, giảm số hộ nuôi trong vùng và tăng quy mô nuôi trên từng hộ, phấn đấu đến năm 2015 có 50% và năm 2020 có 100% tổng đàn được chăn nuôi tập trung. 

· Phục hồi dần đàn vịt theo phương thức nuôi tập trung bán công nghiệp và công nghiệp và sau năm 2015 ổn định quy mô nuôi.

	Hạng mục 
 
	Đơn 
Vị 
Tính
	Hiện 
Trạng
2008
	Ước
TH
2009
	Kế
hoạch
2010
	Quy hoạch 
	Tăng bình quân (%/năm)

	
	
	
	
	
	Năm
2015
	Năm
2020
	2009-
2010
	2011-
2015
	2016-
2020

	I. QUY MÔ ĐÀN 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Đàn bò
	Con
	3.749 
	3.710 
	3.503 
	3.000 
	2.000 
	-3,3 
	-3,1 
	-7,8 

	2. Đàn heo
	1000 con
	69,4 
	74,5 
	80,1 
	75,0 
	55,0 
	7,4 
	-1,3 
	-6,0 

	3. Đàn gia cầm
	1000 con
	1.102,7 
	1.052,0 
	1.031,0 
	1.000,0 
	1.000,0 
	-3,3 
	-0,6 
	  

	II. SẢN PHẨM
	 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	1. Thịt bị
	Tấn
	146,0 
	149,2 
	149,7 
	135,3 
	86,2 
	1,3 
	-2,0 
	-8,6 

	2. Thịt heo
	Tấn
	8.146 
	8.852 
	9.761 
	9.342 
	6.403 
	9,5 
	-0,9 
	-7,3 

	3. Thịt gia cầm
	Tấn
	1.750 
	1.644 
	1.562 
	1.313 
	925 
	-5,5 
	-3,4 
	-6,8 

	4. Trứng các loại
	1000

quả
	33.052 
	33.594 
	34.661 
	33.064 
	36.008 
	2,4 
	-0,9 
	1,7 

	III. LAO ĐỘNG
	Người
	9.190 
	9.479 
	9.857 
	9.272 
	7.427 
	3,6 
	-1,2 
	-4,3 


	STT
	 
Đơn vị hành chính
 
	Diện 
tích
 toàn  vùng
	Chia ra các vùng

	
	
	
	Cấm, hạn chế nuơi
	Được nuôi

	
	
	
	Tổng số
	Cấm nuôi
	Hạn chế nuôi
	Tổng số
	Tập trung (khuyến khích)
	Không tập trung

	 
	Tổng số
	67.352
	61.035
	58.239
	2.796
	6.317
	208
	6.109

	1
	Quận Ninh Kiều
	2.970
	2.970
	2.970
	 
	 
	 
	 

	2
	Quận Ơ Mơn
	12.552
	12.552
	10.874
	1.678
	 
	 
	 

	3
	Quận Bình Thủy
	7.070
	7.070
	6.944
	126
	 
	 
	 

	4
	Quận Cái Răng
	6.895
	6.895
	6.895
	 
	 
	 
	 

	5
	Quận Thốt Nốt
	11.781
	11.781
	10.817
	964
	 
	 
	 

	6
	H. Phong Điền
	12.364
	11.958
	11.958
	 
	406
	 
	406

	7
	H. Vĩnh Thạnh
	4.765
	2.825
	2.825
	 
	1.940
	 
	1.940

	8
	H. Thới Lai
	5.546
	2.836
	2.809
	27
	2.710
	208
	2.502

	9
	H. Cờ Đỏ 
	3.409
	2.148
	2.148
	 
	1.261
	 
	1.261


2. Lâm nghiệp

· Phát triển các mảng xanh (công viên, lâm viên, khu vui chơi).

· Các dải xanh phân cách các khu công nghiệp với dân cư và công trình công cộng. 

· Trồng cây phân tán trên vĩa hè, bờ kênh. 

3. Thủy sản

· Đa dạng các mô hình nuôi trồng thủy sản 

· Đối tượng nuôi: cá tra, các loại cá đồng, tôm càng xanh.

	Hạng mục 
	ĐVT 
	2010 
	2015 
	2020 

	Diện tích nuôi trồng 
	Ha 
	2.597 
	2.620 
	2.640 

	Sản lượng nuôi trồng 
	Tấn 
	160.000 
	202.882 
	229.551 

	Diện tích cá tra 
	Ha 
	
	980 
	1.000 

	Sản lượng cá tra 
	Tấn 
	
	177.400 
	199.000 


VI. Hiệu quả phương án quy hoạch 
	Chỉ tiêu 
 
	Đơn vị
tính
	Hiện Trạng
2005
	Quy hoạch đến năm
	Biến động

	
	
	
	2010
	2015
	2020
	06-10
	11-15
	16-20

	1. Hệ số gieo trồng cây HN 
	Lần 
	2,61 
	2,69 
	2,72 
	2,80 
	0,80
	0,03 
	0,09 

	2. Tỉ lệ đa dạng hóa đất NN 
	% 
	38 
	57 
	66 
	75 
	18,53 
	9,28 
	9,15 

	3. Giá trị SX toàn ngành
	 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  - Giá hiện hành
	Tỉ đồng
	2.416 
	4.730 
	5.449 
	6.056 
	2.314 
	718 
	608 

	  - Giá cố định 1994
	Tỉ đồng
	1.911 
	2.593 
	3.554 
	4.659 
	682 
	960 
	1106 

	4. Sản phẩm chủ lực
	 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  - Lúa
	1000 tấn
	417 
	369 
	331 
	301 
	-48 
	-38 
	-30 

	  - Rau đậu các loại
	1000 tấn
	39 
	52 
	95 
	133 
	14 
	42 
	38 

	  - Trái cây các loại
	1000 tấn
	104 
	102 
	124 
	142 
	-2 
	22 
	17 

	  - Thủy sản nuôi các loại
	1000 tấn
	65 
	160 
	202,8
	229,5
	95 
	40 
	27 

	5. GTSX bình quân 1 ha
	 
	  
	  
	  
	  
	0 
	0 
	0 

	  - Giá thực tế năm 2008
	triệu/ha
	48 
	97 
	120
	150
	49 
	23
	30

	  - Giá cố định 1994
	triệu/ha
	38 
	53 
	80
	120 
	15 
	27
	40

	6. Nhu cầu lao động
	Người
	114 
	123 
	120 
	115 
	9 
	-3 
	-5 

	7. Giá trị sản xuất/laođộng
	 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  - Giá thực tế năm 2008
	triệu/người
	21 
	38 
	45 
	53 
	17 
	7 
	7 

	  - Giá cố định 1994
	triệu/người
	17 
	21 
	30 
	41 
	4 
	9 
	11 


VII. Giải pháp thực hiện quy hoạch 
1. Đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng phục vụ nông nghiệp, thủy lợi, giao thông, điện.

2. Gải pháp về KHCN và khuyến nông: tăng cường chuyển giao KHCN, trước hết là công nghệ sinh học vào sản xuất giống cây con:

· Ứng dụng quy trình sản xuất tiên tiến. 

· Sử dụng các loại phân vi sinh, thuốc BVTV, thuốc thú ý và các chế phẩm sinh học an toàn. 

· Đẩy mạnh cơ giới hóa và công nghệ sau thu hoạch. 

· Hình thành các khu trạm nông nghiệp công nghệ cao và vùng sản xuất NN ứng dụng CNC.

3. Giải pháp về tổ chức sản xuất: tích cực đổi mới tổ chức lại sản xuất phù hợp với yêu cầu phát triển của nền nông nghiệp đô thị. 

4. Giải pháp về khuyến khích tiêu thụ sản phẩm: đẩy mạnh công tác dự báo và cung cấp thông tin thị trường, hỗ trợ HTX, doanh nghiệp, trang trại xây dựng thương hiệu, cửa hàng bán sản phẩm sạch chủ lực của vùng, triển khai có hiệu quả Quyết định 80 của Chính phủ. 

5. Giải pháp về đầu tư vốn cho phát triển nông nghiệp.

6. Hoàn thiện chính sách thúc đẩy phát triển nông nghiệp.

Nguồn: Sở NN&PTNT
